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* Nhận biết
Câu 81: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây điều tiết độ mở khí khổng?

A. Nitơ.
B. Mangan.
C. Bo.
D. Kali.

Câu 82: Động vật nào sau đây có túi tiêu hóa? 

A. Trâu. 
B. Gà. 
C. Thủy tức. 
D. Mèo rừng. 

Câu 83: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen theo mô hình Operon Lac, đường Lactozơ đóng vai trò là chất

A. hoạt hóa.
B. phân giải.
C. ức chế.
D. cảm ứng.

Câu 84: Trong quá trình nhân đôi ADN, sự kiện nào sau đây không xảy ra?
A. U của môi trường liên kết với A mạch gốc.

B. G của môi trường liên kết với X mạch gốc.

C. T của môi trường liên kết với A mạch gốc.

D. A của môi trường liên kết với T mạch gốc.

Câu 85: Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng NST trong tế bào? 

A. Đột biến tam bội. 
B. Đột biến tứ bội.        C. Đột biến thể một.        D. Đột biến mất đoạn NST. 
Câu 86: Nhận xét nào dưới đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết không hoàn toàn? 

A. Mỗi gen nằm trên 1 nhiễm sắc thể.            B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp. 

C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp.                D. Luôn duy trì các nhóm gen liên kết quý. 

Câu 87: Trong các kiểu gen dưới đây, kiểu gen nào khi giảm phân bình thường chỉ cho một loại giao tử 
A. aaBB. 
B. AaBb. 
C. Aabb. 
D. AABb. 

Câu 88: Sự tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành một kiểu hình được gọi là 
A. sự mềm dẻo của kiểu hình. 
B. di truyền liên kết. 

C. tương tác gen. 

D. tác động đa hiệu của gen. 

Câu 89: Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau từ một phôi ban đầu?

A. Lai tế bào sinh dưỡng.
B. Gây đột biến nhân tạo.

C. Nhân bản vô tính.
D. Cấy truyền phôi.

Câu 90: Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể của quần thể?  

A. Đột biến. 





 
B. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

C. Giao phối không ngẫu nhiên. 



D. Di - nhập gen.
Câu 91: Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng? 
A. Mang cá và mang tôm. 
B. Cánh dơi và tay người. 

C. Cánh chim và cánh côn trùng. 
D. Gai xương rồng và gai hoa hồng. 

Câu 92: Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

B. Cách li địa lí luôn dẫn đến cách li sinh sản và hình thành nên loài mới.

C. Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra ở các loài động vật ít di chuyển.

D. Cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.

Câu 93: Ở những loài có tập tính bảo vệ lãnh thổ cao, trong điều kiện môi trường sống đồng đều, các cá thể trong quần thể thường phân bố  

A. nhóm.     

  B. đồng đều.      

   C. đồng đều và nhóm.   

   D. ngẫu nhiên. 

Câu 94: Bọ xít có vòi chích dịch cây mướp để sinh sống. Bọ xít và cây mướp thuộc mối quan hệ
A. hợp tác.
B. kí sinh - vật chủ.
             C. hội sinh.


D. cộng sinh.

Câu 95: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tiêu thụ?

A. Vi khuẩn phân giải.         B. Động vật ăn thực vật.   
C. Nấm hoại sinh.
D. Thực vật tự dưỡng.

Câu 96:  Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa. Đó là phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào
A. cạnh tranh cùng loài.
B. cân bằng sinh học.
C. cân bằng quần thể.
D. khống chế sinh học.

* Thông hiểu

Câu 97: Khi nói về quang hợp của thực vật, phát biểu nào sau đây sai ? 


A. Oxi có nguồn gốc từ phân tử nước trong pha tối.


B. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở tilacoit của lục lạp.


C. Pha tối của quang hợp diễn ra tại chất nền của lục lạp.


D. Giai đoạn thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây ngô là chu trình Canvin.

Câu 98: Khi nói về hệ tuần hoàn ở người, phát biểu nào sau đây sai ?
A. Thành động mạch có tính đàn hồi giúp máu chảy liên tục thành dòng. 

B. Huyết áp của động mạch cao hơn tĩnh mạch. 

C. Máu trong động mạch luôn chứa nhiều oxy. 

D. Mao mạch có tổng tiết diện lớn nhất nên tốc độ máu chảy chậm nhất. 

Câu 99: Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong dịch mã, có thể có nhiều ribôxôm cùng trượt trên một phân tử mARN.
B. Enzim ADN pôlimeraza thực hiện việc tổng hợp chuỗi pôlinuclêôtit mới trong nhân đôi ADN.
C. Trong phiên mã, cả hai mạch của gen đều làm khuôn mẫu.
D. Nhân đôi ADN tuân theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
Câu 100: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 
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 Trong tế bào sinh dưỡng của cây đột biến dạng tứ bội được phát sinh từ loài này chứa bao nhiêu NST?


A. 25.
B. 48.
C. 12.
D. 36.

Câu 101: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBb x AaBb cho đời con có kiểu gen aabb chiếm tỉ lệ

A. 50%.
B. 6,25%.
C. 12,5%.
D. 25%.
Câu 102: Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai nào sau đây, tỷ lệ kiểu hình của giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình của giới cái? 

A. XAXA × XAY.              B. XAXa × XaY. 
C. XaXa × XaY. 
D. XaXa × XAY. 

Câu 103: Ở cây hoa phấn, kiểu gen BB quy định hoa đỏ, Bb quy định hoa hồng, bb quy định hoa trắng. Cho các phép lai:


(1) BB × BB 
(2) BB × Bb 
(3) BB × bb 
(4) Bb × Bb

Có bao nhiêu phép lai cho kết quả 100% hoa đỏ? 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 
Câu 104: Một quần thể thực vật gồm 200 cây có kiểu gen AA, 200 cây có kiểu gen Aa và 600 cây có kiểu gen aa. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể này là 

A. 0,70. 
B. 0,40. 
C. 0,3. 
D. 0,6. 

Câu 105: Lai tế bào sinh dưỡng của hai loài, tế bào I có kiểu gen AaBb, tế bào II có kiểu gen Ddee tạo ra tế bào lai. Nuôi tế bào lai trong môi trường đặc biệt, thu được cây lai. Cây lai này tự thụ phấn có thể tạo ra bao nhiêu dòng thuần về tất cả các gen?  

A. 16.         

 B. 8.      

   C. 6.  


 19.

Câu 106: Giả sử tần số tương đối của các alen ở một quần thể là 0,5A: 0,5a đột ngột biến đổi thành 0,7A: 0,3a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên? 

A. Giao phối không ngẫu nhiên xảy ra trong quần thể. 

B. Một nhóm cá thể của quần thể này đã di cư đi lập quần thể mới. 

C. Quần thể chuyển từ nội phối sang ngẫu phối. 

D. Đột biến xảy ra trong quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a.
Câu 107: Trong một ao nuôi cá trắm cỏ, người ta tính được trung bình có 3 con/m2 nước. Số liệu trên cho biết về đặc trưng nào của quần thể? 
A. Sự phân bố cá thể. 
  B. Mật độ cá thể. 
  C. Tỷ lệ đực/cái. 

D. Thành phần nhóm tuổi. 

Câu 108: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào là sinh vật tiêu thụ bậc 3?

A. Cây ngô.                   B. Sâu ăn lá ngô.                       C. Nhái.                          D. Rắn hổ mang.

* Vận dụng
Câu 109: Đoạn mạch gốc của một gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X của người có trình tự nuclêôtit như sau

3’ XXX AXA TAX GGT TAG GXG ATG TGG XAG ….5’

Các nhà di truyền học tìm ra một đột biến mất nuclêôtit loại G ở vị trí 21 của gen gây ra một loại bệnh di truyền. Theo lí thuyết, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Đoạn gen bình thường mã hóa được 9 axit amin.

B. Tỉ lệ[image: image3.png]AT
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 của gen bình thường thấp hơn gen đột biến.

C. Khả năng bị bệnh ở nam giới và nữ giới là ngang nhau.

D. Chuỗi pôlipeptit do đoạn gen đột biến tổng hợp kém hơn đoạn gen bình thường 2 axit amin.

Câu 110: Một gen cấu trúc dài 4080
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  có tỉ lệ A/G = 1,5; gen này bị đột biến thay thế một cặp A-T bằng 1 cặp G-X. Số lượng nucleotit từng loại của gen sau đột biến là
A. A = T = 720; G = X = 480.
B. A = T = 419; G = X = 721.
C. A = T = 719; G = X = 481.
D. A = T = 721; G = X = 479.
Câu 111: Có hai chị em ruột mang 2 nhóm máu khác nhau là AB và O. Các cô gái này biết rõ ông bà ngoại họ đều là nhóm máu A. Kiểu gen tương ứng của bố và mẹ của các cô gái này là 
A. IOIO và IAIO. 
B. IBIO và IAIO.

C. IAIB và IAIO.

D. IAIO và IAIO.
Câu 112: Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Cây thân cao tự thụ phấn, đời con F1 thu được 75% cây thân cao : 25% cây thân thấp. Ở F1, do cây thân thấp năng suất không cao nên người ta loại bỏ các cây thân thấp và cho các cây thân cao giao phấn tự do. Theo lí thuyết, F2 thu được tỉ lệ kiểu hình là 
A. 1 cây thân cao: 8 cây thân thấp. 
B. 3 cây thân cao: 1 cây thân thấp.

 C. 8 cây thân cao: 1 cây thân thấp. 
D. 1 cây thân cao: 1 cây thân thấp. 
Câu 113: Có 4 tế bào của cơ thể gà có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân, trong đó 1 tế bào có cặp NST giới tính không phân li trong giảm phân I, các cặp NST khác phân li bình thường, các tế bào khác phân li bình thường. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo thành là 

A. 4. 
B. 11. 
C. 16. 
D. 8. 

Câu 114: Quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen (A, a và B, b) đã tạo ra 4 loại giao tử, trong đó loại giao tử AB chiếm 20%. Theo lí thuyết, kiểu gen của cơ thể này và khoảng cách giữa 2 gen đang xét là

A. 
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 và 40 cM.
B. 
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 và 40 cM.
C. 
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 và 20 cM.
D. 
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Câu 115: Cho giao phối 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt thu được F1 100% thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh dài. Về mặt lí thuyết, phát biểu nào sau đây chính xác?


A. Hoán vị xảy ra ở một bên với tần số 18%.


B. Khoảng cách di truyền giữa 2 locus trên NST là 9 cM.


C. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái có 18% số tế bào có xảy ra hoán vị.


D. Có tất cả 10 kiểu gen khác nhau ở F2.
Câu 116. Trong một quần xã sinh vật, xét các loài sau: cỏ, thỏ, mèo rừng, hươu, hổ, vi khuẩn gây bệnh ở thỏ và sâu ăn cỏ. Trong các nhận xét sau đây về mối quan hệ giữa các loài trên, có bao nhiêu nhận xét đúng?

I. Thỏ và vi khuẩn là mối quan hệ cạnh tranh khác loài.

II. Mèo rừng thường bắt những con thỏ yếu hơn nên có vai trò chọn lọc đối với quần thể thỏ.

III. Nếu mèo rừng bị tiêu diệt hết thì quần thể thỏ có thể tăng số lượng nhưng sau đó được điều chỉnh về mức cân bằng.

IV. Hổ là vật dữ đầu bảng có vai trò điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể trong quần xã.

A. 2
.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

Câu 117: Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen, Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 22,5% cá thể đực lông quăn, đen : 22,5% cá thể đực lông thẳng, trắng : 2,5% cá thể đực lông quăn, trắng : 2,5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các gen qui định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

II. Quá trình phát sinh giao tử cái của F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

III.  Các cá thể cái mang kiểu hình lông quăn, đen ở F2 có 5 loại kiểu gen.

IV. Trong tổng số cá thể F2, có 25% số cá thể cái dị hợp tử về 2 cặp gen.


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 118: Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P: 
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♀ thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình trội ít nhất về 1 tính trạng chiếm 96%. Phát biểu nào sau đây là không đúng với kết quả ở F1?
A. Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.
B. Tỉ lệ kiểu hình mang 1 trong 3 tính trạng trội chiếm 16,5%.
C. Kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 34%.
D. Trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/99.
Câu 119: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có hai alen trội A và B quy định hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A và B lần lượt là 0,4 và 0,5. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

(1) Quần thể có tỉ lệ kiểu hình là: 12 cây hoa đỏ : 13 cây hoa trắng. 

(2) Lấy ngẫu nhiên một cá thể, xác suất được cá thể không thuần chủng là 13/50. 

(3) Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/12. 

(4) Lấy ngẫu nhiên một cây hoa trắng, xác suất thu được cây thuần chủng là 11/26.


A. 1 
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 120: Ở người, một bệnh di truyền hiếm gặp do một trong hai alen của một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường gây nên. Một người phụ nữ có cậu (em trai của mẹ) mắc bệnh, đồng thời có chị gái của chồng cũng mắc bệnh này. Biết rằng chồng của người phụ nữ này không mắc bệnh và bố đẻ của cô ta đến từ một quần thể không có alen gây bệnh. Ngoài những người mắc bệnh đã nêu thì không còn ai khác mắc bệnh này, không có đột biến mới phát sinh trong gia đình này. Từ các thông tin trên, hãy cho biết xác suất sinh con mắc bệnh của cặp vợ chồng này là bao nhiêu?  

A. 1/36.          
   B. 1/12.            

 C. 1/18.    

         D. 1/9.  

-----------HẾT----------
ĐÁP ÁN

	81.D
	82.C
	83.D
	84.A
	85.D
	86.B
	87.A
	88.C
	89.D
	90.C

	91.B
	92.A
	93.B
	94.B
	95.B
	96.D
	97.A
	98.C
	99.C
	100.B

	101.B
	102.D
	103.A
	104.D
	105.B
	106.B
	107.B
	108.D
	109.B
	110.C

	111.B
	112.C
	113.A
	114.B
	115.A
	116.B
	117.C
	118.C
	119.C
	120.C


Câu 109: Đoạn mạch gốc của một gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X của người có trình tự nuclêôtit như sau

3’ XXX AXA TAX GGT TAG GXG ATG TGG XAG ….5’

Các nhà di truyền học tìm ra một đột biến mất nuclêôtit loại G ở vị trí 21 của gen gây ra một loại bệnh di truyền. Theo lí thuyết, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Đoạn gen bình thường mã hóa được 9 axit amin.

B. Tỉ lệ[image: image12.png]AT
e



 của gen bình thường thấp hơn gen đột biến.

C. Khả năng bị bệnh ở nam giới và nữ giới là ngang nhau.

D. Chuỗi pôlipeptit do đoạn gen đột biến tổng hợp kém hơn đoạn gen bình thường 2 axit amin.

HD: 

Đáp án A sai vì đoạn gen bình thường mã hóa được 7 axit amin.

Đáp án B đúng đột biến mất 1 Nu loại G nên tỉ lệ[image: image14.png]AT
e



 của gen bình thường thấp hơn gen đột biến.

Đáp án C sai vì gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X là bệnh phổ biến ở nam giới.

Đáp án D sai vì là đột biến mất 1 Nu loại G ở vị trí 21 làm xuất hiện bộ ba kết thúc, chuỗi pôlipeptit do đoạn gen đột biến tổng hợp được 4 axit amin kém hơn đoạn gen bình thường là 3 axit amin. 

Câu 110: Một gen cấu trúc dài 4080
[image: image15.wmf]o
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  có tỉ lệ A/G = 1,5; gen này bị đột biến thay thế một cặp A-T bằng 1 cặp G-X. Số lượng nucleotit từng loại của gen sau đột biến là

A. A = T = 720; G = X = 480.
B. A = T = 419; G = X = 721.

C. A = T = 719; G = X = 481.
D. A = T = 721; G = X = 479.
HD: 

Xét gen bình thường có: L = 4080 ; N = 2L/3,4 = 2400



A+ G = 1200



A/G = 1,5     



A = T = 720 Nu; G = X = 480 Nu

Gen bị đột biến thay thế một cặp A-T bằng 1 cặp G-X. Số lượng nucleotit từng loại của gen sau đột biến là

A = T = 719; G = X = 481.
Câu 111: Có hai chị em ruột mang 2 nhóm máu khác nhau là AB và O. Các cô gái này biết rõ ông bà ngoại họ đều là nhóm máu A. Kiểu gen tương ứng của bố và mẹ của các cô gái này là 
A. IOIO và IAIO 

B. IBIO và IAIO 

C. IAIB và IAIO 

D. IAIO và IAIO

Câu 112: Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Cây thân cao tự thụ phấn, đời con F1 thu được 75% cây thân cao : 25% cây thân thấp. Ở F1, do cây thân thấp năng suất không cao nên người ta loại bỏ các cây thân thấp và cho các cây thân cao giao phấn tự do. Theo lí thuyết, F2 thu được tỉ lệ kiểu hình là 
A. 1 cây thân cao: 8 cây thân thấp. 
B. 3 cây thân cao: 1 cây thân thấp.

C. 8 cây thân cao: 1 cây thân thấp. 
D. 1 cây thân cao: 1 cây thân thấp. 

HD: 

P: Aa  x Aa

F1: 1AA: 2Aa: 1aa

Cây cao F1: 1/3AA: 2/3 Aa 

G: (2/3 A: 1/3 a)       x    (2/3 A: 1/3 a)

F2 cây thấp aa = 1/9   chọn C
Câu 113: Có 4 tế bào của cơ thể gà có kiểu gen 
[image: image16.wmf]D
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 tiến hành giảm phân, trong đó 1 tế bào có cặp NST giới tính không phân li trong giảm phân I, các cặp NST khác phân li bình thường, các tế bào khác phân li bình thường. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo thành là 


A. 4. 
B. 11. 
C. 16. 
D. 8. 

HD: 

Ở gà XY là con mái. 

1 tế bào sinh trứng sẽ tạo ra tối đa 1 trứng. 

Có 4 tế bào của cơ thể gà có kiểu gen 
[image: image17.wmf]D

AB

XY

ab

 tiến hành giảm phân sẽ tạo ra tối đa 4 loại trứng. 

Câu 114: Quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen (A, a và B, b) đã tạo ra 4 loại giao tử, trong đó loại giao tử AB chiếm 20%. Theo lí thuyết, kiểu gen của cơ thể này và khoảng cách giữa 2 gen đang xét là

A. 
[image: image18.wmf]AB

ab

 và 40 cM.
B. 
[image: image19.wmf]Ab
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 và 40 cM.
C. 
[image: image20.wmf]AB
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 và 20 cM.
D. 
[image: image21.wmf]Ab
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 và 20 cM.

HD: Giao tử AB chiếm 20% → đây là giao tử hoán vị gen → Tần số hoán vị gen 
[image: image22.wmf]f2.20%40%
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 và cơ thể có kiểu gen dị hợp tử chéo 
[image: image23.wmf]Ab
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Câu 115: Cho giao phối 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt thu được F1 100% thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh dài. Về mặt lí thuyết, phát biểu nào sau đây chính xác?


A. Hoán vị xảy ra ở một bên với tần số 18%.


B. Khoảng cách di truyền giữa 2 locus trên NST là 9 cM.


C. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái có 18% số tế bào có xảy ra hoán vị.


D. Có tất cả 10 kiểu gen khác nhau ở F2.

HD: Ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái.

Kiểu hình lặn về 2 tính trạng 
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 cơ thể cái đem lai dị hợp tử  đều 
[image: image25.wmf]AB
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 với tần số hoán vị 
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B. Sai, khoảng cách di truyền giữa 2 locus là 18 cM

C. Sai, tỉ lệ tế bào xảy ra hoán vị luôn gấp đôi tần số hoán vị. Trong trường hợp này, tỉ lệ tế bào xảy ra hoán vị là 36%.

D. Sai, bên cái cho 4 loại giao tử, bên đực cho 2 loại giao tử, số loại kiểu gen 
[image: image27.wmf]421
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(trùng) = 7 loại kiểu gen.

Câu 116. Trong một quần xã sinh vật, xét các loài sau: cỏ, thỏ, mèo rừng, hươu, hổ, vi khuẩn gây bệnh ở thỏ và sâu ăn cỏ. Trong các nhận xét sau đây về mối quan hệ giữa các loài trên, có bao nhiêu nhận xét đúng?

I. Thỏ và vi khuẩn là mối quan hệ cạnh tranh khác loài.

II. Mèo rừng thường bắt những con thỏ yếu hơn nên có vai trò chọn lọc đối với quần thể thỏ.

III. Nếu mèo rừng bị tiêu diệt hết thì quần thể thỏ có thể tăng số lượng nhưng sau đó được điều chỉnh về mức cân bằng.

IV. Hổ là vật dữ đầu bảng có vai trò điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể trong quần xã.

A. 2
.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 117: Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen, Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 22,5% cá thể đực lông quăn, đen : 22,5% cá thể đực lông thẳng, trắng : 2,5% cá thể đực lông quăn, trắng : 2,5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các gen qui định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

II. Quá trình phát sinh giao tử cái của F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

III.  Các cá thể cái mang kiểu hình lông quăn, đen ở F2 có 5 loại kiểu gen.

IV. Trong tổng số cá thể F2, có 25% số cá thể cái dị hợp tử về 2 cặp gen.


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

HD: Xét riêng từng cặp tính trạng ta thấy ở  F2
- Quăn/thẳng = 3 : 1 ( Lông quăn là tính trạng trội so với lông thẳng.

-
Đen/trắng = 3 : 1 ( Lông đen là tính trạng trội so với lông trắng 

Qui ước: A qui định lông quăn, a qui định lông thẳng


B qui định lông đen, b qui định lông trắng

-
Tính trạng màu lông phân bố không đều ở hai giới (tất cả các con cái đều có kiểu hình lông quăn đen trong khi con đực có nhiều loại kiểu hình ( Hai cặp tính trạng này di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên NST X  (  I đúng
-
F2 có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực là 22,5% cá thể đực lông quăn, đen; 22,5% cá thể đực lông thẳng, trắng; 2,5% cá thể đực quăn, trắng; 2,5% cá thể đực thẳng, đen  ( có hoán vị gen

Tần số hoán vị gen 
[image: image28.wmf]2,5%2,5%

f10%

22,5%22,5%2,5%2,5%

+

==

+++

 = ( II sai
- F1  có kiểu gen là XABXab(f = 10%); XABY

-
III sai vì các cá thể cái mang kiểu hình lông quăn, đen ở F2 chỉ có 4 kiểu gen:

XABXAB;  XABXab;  XABXAb , XABXaB
-
IV sai vì
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( Số cá thể cái dị hợp tử về hai cặp gen là 
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Vậy có 1 phát biểu đúng.
Câu 118: Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P: 
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♀ thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình trội ít nhất về 1 tính trạng chiếm 96%. Phát biểu nào sau đây là không đúng với kết quả ở F1?

A. Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

B. Tỉ lệ kiểu hình mang 1 trong 3 tính trạng trội chiếm 16,5%.

C. Kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 34%.

D. Trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/99.
Chọn đáp án C

Trội ít nhất về 1 tính trạng chiếm 96% → Tỉ lệ kiểu hình lặn về 3 tính trạng chiếm 4%.

Tỷ lệ cá thể lặn về 3 tính trạng là [image: image33.wmf]0,04
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A-B- = 0,66 ; A-bb = aaB- = 0,09; aabb = 0,16; D- =0,75

AB = ab =0,4; Ab =aB =0,1

Có hoán vị gen ở 2 giới với tần số 20%

Xét các phát biểu:

A đúng.

B đúng. Tỉ lệ kiểu hình mang 1 trong 3 tính trạng trội là 2×0,09×0,25 + 0,16×0,75 = 16,5% 

C sai.  Kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ (2×0,4×0,4 + 2×0,1×0,1) ×0,5 = 0,17 

D đúng. Tỷ lệ cá thể mang kiểu hình trội về 3 tính trạng là 0,75×0,66 =0,495 

Tỷ lệ cá thể đồng hợp trội là: 0,42×0,25 =0,04

Trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ [image: image34.wmf]0,048
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Câu 119: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có hai alen trội A và B quy định hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A và B lần lượt là 0,4 và 0,5. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

(1) Quần thể có tỉ lệ kiểu hình là: 12 cây hoa đỏ : 13 cây hoa trắng. 

(2) Lấy ngẫu nhiên một cá thể, xác suất được cá thể không thuần chủng là 13/50. 

(3) Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/12. 

(4) Lấy ngẫu nhiên một cây hoa trắng, xác suất thu được cây thuần chủng là 11/26.


A. 1 
B. 2
C. 3
D. 4

HD:

Cấu trúc di truyền của quần thể là:

(0,16AA:0,48Aa:0,36aa)(0,25BB:0,5Bb:0,25bb)

→KH: 0,48 Hoa đỏ: 0,52 hoa trắng ↔ 12 Hoa đỏ: 13 hoa trắng → (1) đúng
(2) Lấy ngẫu nhiên một cá thể, xác suất được cá thể không thuần chủng là 13/50.
XS là: 1 – tỷ lệ thuần chủng = 1 – (1-0,48Aa)(1-0,5Bb) =0,74 =37/50 → (2) sai
(3) Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/12. 

Tỷ lệ hoa đỏ thuần chủng là: 0,16AA ×0,25BB =0,04

XS cần tính là: 0,04/0,48 = 1/12 → (3) đúng
(4) Lấy ngẫu nhiên một cây hoa trắng, xác suất thu được cây thuần chủng là 11/26.

Cây hoa trắng thuần chủng: tỷ lệ thuần chủng – tỷ lệ đỏ thuần chủng = (1-0,48Aa)(1-0,5Bb) – 0,04 =0,22

XS cần tính là 0,22/0,52 =11/26 → (4) đúng
Câu 120: Ở người, một bệnh di truyền hiếm gặp do một trong hai alen của một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường gây nên. Một người phụ nữ có cậu (em trai của mẹ) mắc bệnh, đồng thời có chị gái của chồng cũng mắc bệnh này. Biết rằng chồng của người phụ nữ này không mắc bệnh và bố đẻ của cô ta đến từ một quần thể không có alen gây bệnh. Ngoài những người mắc bệnh đã nêu thì không còn ai khác mắc bệnh này, không có đột biến mới phát sinh trong gia đình này. Từ các thông tin trên, hãy cho biết xác suất sinh con mắc bệnh của cặp vợ chồng này là bao nhiêu?  

A. 1/36.          
 

  B. 1/12.            

 C. 1/18.    

         D. 1/9.  

HD: 
- Về phía gia đình người chồng:

Bố mẹ bình thường sinh con (chị gái) mắc bệnh nên bệnh là do gen lặn nằm trên NST thường quy định
Alen A: bình thường;    alen a: bị bệnh

+ Bố mẹ của người chồng:    Aa      x     Aa

+ Người chồng có KG:  (1/3 AA  :   2/3 Aa)

- Về phía gia đình người vợ

+ Người bố đến từ một quần thể không có alen gây bệnh KG: AA

+ Người mẹ có em trai bị bệnh nên có KG: 1/3 AA :  2/3 AA

Như vậy bố mẹ người vợ:    AA   x   (1/3 AA  :  2/3 Aa) 

+ Người vợ có kiểu gen: 2/3 AA  x 1/3 Aa
Ta có SĐL:   (2/3 AA: 1/3 Aa)     x     (1/3 AA  : 2/3 Aa)
Xác suất sinh con mắc bệnh của cặp vợ chồng aa = 1/3 x 1/2 x 2/3 x 1/2  =  1/18

Chọn đáp án C

-----------HẾT----------








Trang 2

_1639056726.unknown

_1652002246.unknown
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